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	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn: KHTN –  LỚP 7

	Lớp:
	Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	


I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1. Pháp tuyến là:
A. đường thẳng vuông góc với gương tại điểm tới.	B. đường thẳng song song với gương.
C. đường thẳng trùng với tia sáng tới.		D. đường thẳng vuông góc với tia sáng tới.
Câu 2. Phản xạ khuếch tán là gì?
A. Là hiện tượng các tia sáng song song truyền đến bề mặt nhẵn bị phản xạ theo một hướng.
B. Là hiện tượng các tia sáng song song truyền đến bề mặt không nhẵn bị phản xạ theo mọi hướng.
C. Là hiện tượng các tia sáng hội tụ truyền đến bề mặt không nhẵn bị phản xạ theo mọi hướng.
D. Là hiện tượng các tia sáng phân kỳ truyền đến bề mặt nhẵn bị phản xạ theo một hướng
Câu 3. Ảnh của vật qua gương phẳng có đặc điểm gì?
A. Là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.      B. Là ảnh thật, hứng được trên màn chắn.
C. Là ảnh ảo, hứng được trên màn chắn.                 D. Là ảnh thật, không hứng được trên màn chắn.
Câu 4. Có mấy cách dựng ảnh của một vật qua gương phẳng?
A. 5.                      	B. 3.                           	C. 4.                                D. 2.
Câu 5: Liên kết ion là 
A. liên kết tạo nên do sự dùng chung một cặp electron.
B. liên kết tạo nên do sự dùng chung một hay nhiều cặp electron.
C. liên kết được hình thành bởi lực hút giữa các electron và proton trong nguyên tử.
D. liên kết được hình thành bởi lực hút giữa các ion mang điện tích trái dấu.             
      *** Chọn cụm từ: “ một nguyên tử, một nguyên tố, hai nguyên tố, hai nguyên tử , hai phân tử, những nguyên tố, một số nguyên tử ….” thích hợp điền vào chỗ trống…..trong các câu sau:
Câu 6:  Đơn chất là những chất tạo nên từ …………………….hóa học.
Câu 7: Hợp chất là những chất tạo nên từ ……………………..hóa học trở lên.
Câu 8: Phân tử là hạt đại diện cho chất gồm  ………………….liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.
Câu 9: Sơ đồ nào sau đây thể hiện con đường vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa ở người ?
A. Miệng → dạ dày → thực quản → ruột non → ruột già → trực tràng → hậu môn
B. Miệng → thực quản → dạ dày → ruột non → trực tràng → ruột già → hậu môn
C. Miệng → thực quản → dạ dày → ruột non → ruột già → trực tràng → hậu môn
D. Miệng → thực quản → ruột non → dạ dày → ruột già → trực tràng → hậu môn
Câu 10: Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ em ở tuổi vị thành niên cần 40 mL/1kg thể trọng mỗi ngày. Theo khuyến nghị trên, một học sinh lớp 7 cân nặng 35 kg mỗi ngày cần uống:
A. 1400 mL                  B. 1600 mL                 C. 1800 mL                     D. 2000 mL.
Câu 11: Cảm ứng ở sinh vật là:
A. khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể.    B. khả năng tiếp nhận kích thích từ môi trường bên trong cơ thể.
C. khả năng phản ứng lại các kích thích từ môi trường bên ngoài cơ thể.
D. khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường bên ngoài cơ thể.
Câu 12: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải là cảm ứng ở thực vật ?
A. Lá cây bàng rụng vào mùa đông                          B. Lá cây xoan rụng khi có gió thổi mạnh
C. Hoa hướng dương hướng về phía Mặt Trời.        D. Cây nắp ấm bắt mồi.
Câu 13: Vai trò của tập tính là ?
A. Tập tính giúp dộng vật phản ứng lại với các kích thích của môi trường
B. Tập tính giúp động vật thích nghi với điều kiện sống
C. Tập tính giúp động vật thích ứng với môi trường sống để tồn tại và phát triển
D. Tập tính giúp động vật chống lại các kích thích của môi trường
Câu 14: Đâu là ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt ?
(1) Làm giàn cho cây trồng có thân leo.		       (2) Trồng  cây theo luống.
(3) Trồng cây thủy canh.   (4) Dùng đèn bẫy côn trùng.   (5) Sử dụng bù nhìn để đuổi chim.
A. (1), (3), (4).              B. (1), (4), (5)               C. (2), (3), (4)              D. (2), (4), (5).
Câu 15: Sinh trưởng là quá trình: 
A. tăng khối lượng cơ thể                           B. tăng khối lượng và kích thước cơ thể
C. tăng chiều dài cơ thể                              D. tăng chiều ngang cơ thể
Câu 16: Quá trình nào sau đây là quá trình sinh trưởng của thực vật ?
A. Cây ra hoa.                                             B. Cây ra lá                                  
C. Cây tạo hạt.                                            D. Cây gia tăng kích thước thân, cành 
II. TỰ LUẬN:  (6,0 điểm) 
Câu 17. (0,5 điểm) Chiếu một tia sáng tới SI hợp với đường pháp tuyến một góc 300. Hỏi góc phản xạ bằng bao nhiêu? 
Câu 18. (1,0 điểm) Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (hình vẽ).
         a. Hãy vẽ ảnh của vật AB tạo bởi gương phẳng. 
          b. Đặt mắt tại điểm M nhìn vào gương, hãy vẽ tia sáng xuất phát từ A đến gương cho tia phản xạ lọt vào mắt. 
[image: Chuyên đề vật lý 7]
[bookmark: _Hlk159937412]Câu 19: (0,5 điểm) Cho các chất sau: O2, Na2O, H2SO4, Fe, O3, NaOH, Cu, HCl. Chất nào là đơn chất  Chất nào là hợp chất ?
Câu 20: (0,5 điểm) a. Tính khối lượng phân tử của  hợp chất H2SO4.
	                    b. Hợp chất Ala(NO3)3 có khối lượng phân tử là 213 amu. Tìm giá trị của a?
(Biết H=1,S=32,O=16, Ai=27,N=14)
Câu 21: (0,5 điểm) Vẽ sơ đồ biểu diễn sự hình thành liên kết cộng hóa trị của phân tử CO2. Biết số proton trong hạt nhân của C là 6, của O là 8.
Câu 22: (1,0 điểm) Nêu khái niệm về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.
Câu 23: (1,5 điểm) Vì sao khi trồng các loài cây thân leo như mướp, bầu, bí, thiên lí,… người ta phải làm giàn cho cây? Hãy kể thêm vài ví dụ về việc ứng dụng hiện tượng cảm ứng trong trồng trọt.
Câu 24: (0,5 điểm) Giải thích vì sao chúng ta nên ăn đa dạng các loại thức ăn chứ không nên chỉ ăn một loại thức ăn dù thức ăn đó rất bổ dưỡng?
BÀI LÀM
I. PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	
	
	
	



	Câu
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	
	
	
	



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	


II. PHẦN TỰ LUẬN:

		

	

	

	

	

	



HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn:KHTN- Lớp 7
Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM.(4,0 điểm). Trả lời đúng 1 câu 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/án
	A
	B
	A
	D
	D
	một nguyên tố
	Hai nguyên tố
	Một số nguyên tử
	C
	A
	A
	B
	C
	B
	B
	D



II. TỰ LUẬN. (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 17
(0,5đ)
	Ta có góc tới  i = 30o
Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có i' = i = 30o
	0.25
0,25


	Câu 18
1,0 đ
	a) Qua gương vẽ A’ đối xứng với A, B’ đối xứng với B.
Nối A’ và B’ ta xác định được ảnh A’B’ của vật AB.
[image: Chuyên đề vật lý 7]
b) Nối A’ với M, A’M cắt gương tại điểm tới I.
Từ A vẽ tia tới AI và tia phản xạ MI.
[image: Chuyên đề vật lý 7]

	
0,5












0,5

	Câu 19
(0,5đ)
	 Đơn chất: O2, Fe, O3, Cu.
Hợp chất:  Na2O, H2SO4, NaOH, HCl.
	0,25

0,25

	Câu 20
(0,5đ)
	a. Khối lượng phân tử H2SO4= 98 amu.
b.  Khối lượng phân tử Ala(NO3)3 = 27x a + (14+ 16x3)x3= 213 
                                                                 => a= 3
	0,25


0,25

	Câu 21
(0,5đ)
	[image: ]
	0,5

	Câu 22
(1đ)
	     a/ -  Sinh trưởng là sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên. 
        - Phát triển bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể. 
	
0,5

0,5

	Câu 23
(1,5đ)
	     a/ Người ta thường làm giàn cho mướp, bầu, bí, thiên lí… vì các loại cây này thuộc loại cây thân leo có tua cuốn. Chúng cần có giá thể để tiếp xúc, các tua sẽ cuốn vào giá thể giúp thân, cành nương vào đó mà leo lên cao. 
     b/ Một số ví dụ về việc ứng dụng hiện tượng cảm ứng trong trồng trọt: (1,0đ)
        - Dựa vào tính cảm ứng với ánh sáng, chiếu đèn sáng vào ban đêm để tạo điều kiện cường độ ánh sáng mạnh và thời gian chiếu sáng dài giúp cây thanh long ra hoa, kết quả trái vụ. 
       - Trồng cây cảnh ở nơi ánh sáng từ một phía để tạo dáng cho cây trồng. 
       - Ở cây hoa đào gặp khi trời rét, người ta thường tưới nước ấm vào gốc cây để kích cây ra hoa. 
     (Lưu ý: HS có thể nêu ra các ứng dụng không có trong đáp án. Với mỗi ứng dụng đúng _ 0,33đ)
	



0,5





0,33


0,33


0,33

	Câu 24
(0,5đ)
	     Chúng ta nên ăn đa dạng các loại thức ăn chứ không nên chỉ ăn một loại thức ăn dù loại thức ăn đó rất bổ dưỡng vì:
      - Mỗi loại thức ăn chỉ chứa một vài loại chất dinh dưỡng nhất định mà cơ thể lại cần nhiều loại chất dinh dưỡng khác nhau. 
       - Nếu chỉ ăn một loại thức ăn thì sẽ có nguy cơ thiếu hụt chất dinh dưỡng dẫn đến tình trạng cơ thể sinh trưởng và phát triển không bình thường, thậm chí có thể mắc bệnh.

	



0,25


0,25












[bookmark: _Hlk109983876]MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: KHTN 7
1. Khung ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Tuần 26
- Thời gian làm bài: 60 phút
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm, (gồm 16 câu hỏi: nhận biết: 16 câu, mỗi câu 0,25 điểm)
- Phần tự luận: 6,0 điểm ( Thông hiểu: 3,0  điểm; Vận dụng: 2 điểm; Vận dụng cao: 1.0 điểm).
	Chủ đề/Nội dung
	Mức độ
	Tổng số câu TN/Tổng số ý TL
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Trắc nghiệm
	Tự luận (ý)
	


	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Bài 16 : Sự phản xạ ánh sáng
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	2
	1
	1

	Bài 17 : Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng 
	2
	
	
	1/2
	
	
	
	1/2
	2
	1
	1,5

	Bài 5 : Phân tử -đơn chất -hợp chất
	3
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	1,75

	Bài 6 : Liên kết hóa học
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	0,75

	Bài 31: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	1,0

	Bài 33: Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,75

	Bài 34:  Vận dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	1,75

	Bài 36:  Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1,5

	Tổng số câu TN/Tổng số ý TL (Số YCCĐ)
	4 + 8
	
	
	1,5 +1
	
	1 + 1
	
	1/2 + 1
	4
	2
	2,5

	Điểm số
	4 điểm
	
	
	3 điểm
	
	2
	
	1
	1 điểm
	2,5điểm
	2,5 điểm

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 điểm














BẢNG  ĐẶC TẢ MÔN KHTN 7- GIỮA KỲ 2
	STT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ
Yêu cầu cần đạt
	
Số ý TL/ số câu hỏi TN

	
Câu hỏi

	
	
	
	
	TL(Số ý)
	TN(Số câu)
	TL(Số ý)
	TN(Số câu)

	
	Mở đầu
	Phương pháp và kỹ năng học tập môn KHTN lớp 7
	Nhận biết
Trình bày được một số phương pháp và kĩ năng trong học tập môn Khoa học tự nhiên
Thông hiểu
- Thực hiện được các kĩ năng tiến trình: quan sát, phân loại, liên kết, đo, dự báo.
- Sử dụng được một số dụng cụ đo (trong nội dung môn KHTN 7).
Vận dụng
Làm được báo cáo, thuyết trình.
	
	

	
	


	
	Nguyên tử, Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

	Nguyên tử
	Nhận biết
- Biết được cấu tạo của hạt nhân nguyên tử.
- Nêu được khối lượng của một nguyên tử theo đơn vị quốc tế amu.
Thông hiểu
So sánh được số p,n,e và số lớp electron giữa hai nguyên tử.
Vận dụng
Vẽ được sơ đồ cấu tạo nguyên tử khi biết số e, số lớp e.
	






	

	






	


	3
	
	Nguyên tố hóa học
	Nhận biết
Biết được tên gọi của NTHH, phát biểu đượckhái niệm về NTHH và kí hiệu NTHH.
- Biết được KHHH và đọc tên được 20 NTHH đầu tiên.
	
	

	
	


	
	
	 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

	Nhận biết
– Nêu được các nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
– Mô tả được cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: ô, nhóm, chu kì.
Thông hiểu
 Sử dụng được bảng tuần hoàn để chỉ ra các nhóm nguyên tố/nguyên tố kim loại, các nhóm nguyên tố/nguyên tố phi kim, nhóm nguyên tố khí hiếm trong bảng tuần hoàn.
	
	
	
	

	
	Phân tử
	 Phân tử; đơn chất; hợp chất
	Nhận biết
 Nêu được khái niệm phân tử, đơn chất, hợp chất. 
Thông hiểu
- Đưa ra được một số ví dụ về đơn chất và hợp chất.
– Tính được khối lượng phân tử theo đơn vị amu.
	


2
	3
	


C4,5

	C 6,7,8

	
	
	 Giới thiệu về liên kết hoá học (ion, cộng hoá trị)
	Nhận biết
Nêu khái niệm liên kết ion , liên kết cộng hóa trị
Thông hiểu
– *Nêu được mô hình sắp xếp electron trong vỏ nguyên tử của một số nguyên tố khí hiếm; sự hình thành liên kết cộng hoá trị theo nguyên tắc dùng chung electron để tạo ra lớp vỏ electron của nguyên tố khí hiếm (Áp dụng được cho các phân tử đơn giản như H2, Cl2, NH3, H2O, CO2, N2,….).
– *Nêu được được sự hình thành liên kết ion theo nguyên tắc cho và nhận electron để tạo ra ion có lớp vỏ electron của nguyên tố khí hiếm (Áp dụng cho phân tử đơn giản như NaCl, MgO,…).
– Chỉ ra được sự khác nhau về một số tính chất của chất ion và chất cộng hoá trị.
Vận dụng
  Vẽ sơ đồ liên kết ion , liên kết cộng hóa trị 
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C6
	C5

	
	
	 Hoá trị; công thức hoá học
	Nhận biết
– Trình bày được khái niệm về hoá trị (cho chất cộng hoá trị). Cách viết công thức hoá học.
– Nêu được mối liên hệ giữa hoá trị của nguyên tố với công thức hoá học. 
Thông hiểu
– Viết được công thức hoá học của một số chất và hợp chất đơn giản thông dụng.
– Tính được phần trăm (%) nguyên tố trong hợp chất khi biết công thức hoá học của hợp chất.
Vận dụng
– Xác định được công thức hoá học của hợp chất dựa vào phần trăm (%) nguyên tố và khối lượng phân tử.
	

	
	
	

	
	Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật
	Con đường vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa ở người
	Nhận biết: 
- Con đường vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa ở người
- Nhu cầu sử dụng nước
Vận dụng (cao):
- Vận dụng hiểu biết về Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở động vật vào thực tiễn
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C9,10

	
	Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật
	Cảm ứng ở sinh vật
	Nhận biết:
- Cảm ứng ở sinh vật
- Hiện tượng nào không phải là cảm ứng ở thực vật
	
	
	
2
	
C11,12

	
	
	Tập tính ở động vật
	Nhận biết:
- Vai trò của tập tính
	
	
2
	

	 
C13

	6.
	Vận dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn
	Ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt
	Nhận biết:
- Ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt
Vận dụng (thấp):
- Vận dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt
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C14


	7.
	Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	Sinh trưởng ở thực vật
	Nhận biết:
- Sinh trưởng 
- Sinh trưởng ở thực vật
Thông hiểu:
- Sinh trưởng và phát triển
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C22
	
C15,16





	
	Tốc độ
	1. Tốc độ chuyển động

	Nhận biết
- Nêu được ý nghĩa vật lí của tốc độ.
- Liệt kê được một số đơn vị đo tốc độ thường dùng.
Thông hiểu
Tốc độ = quãng đường vật đi/thời gian đi quãng đường đó.
Vận dụng
Xác định được tốc độ qua quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian tương ứng.
Vận dụng cao
Xác định được tốc độ trung bình qua quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian tương ứng.
	
	


	
	


	
	
	2. Đo tốc độ


	Thông hiểu
- Mô tả được sơ lược cách đo tốc độ bằng đồng hồ bấm giây và cổng quang điện trong dụng cụ thực hành ở nhà trường; thiết bị “bắn tốc độ” trong kiểm tra tốc độ các phương tiện giao thông.
Vận dụng
- Dựa vào tranh ảnh (hoặc học liệu điện tử) thảo luận để nêu được ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông.
	
	
	
	

	
	
	3. Đồ thị quãng đường – thời gian


	Nhận biết
Mối quan hệ giữa quãng đường và thời gian bằng đồ thị
Thông hiểu
- Vẽ được đồ thị quãng đường – thời gian cho chuyển động thẳng.
Vận dụng
- Từ đồ thị quãng đường – thời gian cho trước, tìm được quãng đường vật đi (hoặc tốc độ, hay thời gian chuyển động của vật).
	

	

	
	


	
	Âm thanh
	1. Mô tả sóng âm

	Nhận biết
- Nêu được đơn vị của tần số là hertz (kí hiệu là Hz).
Thông hiểu
- Mô tả được các bước tiến hành thí nghiệm tạo sóng âm (như gảy đàn, gõ vào thanh kim loại,...).
- Giải thích được sự truyền sóng âm trong không khí.
Vận dụng
- Thực hiện thí nghiệm tạo sóng âm (như gảy đàn, gõ vào thanh kim loại,...) để chứng tỏ được sóng âm có thể truyền được trong chất rắn, lỏng, khí.
- Từ hình ảnh hoặc đồ thị xác định được biên độ và tần số sóng âm.
	
	

	
	


	
	
	2. Độ to và độ cao của âm




	Nhận biết
- Nêu được sự liên quan của độ to của âm với biên độ âm.
Vận dụng
- Sử dụng nhạc cụ (hoặc học liệu điện tử, dao động kí) chứng tỏ được độ cao của âm có liên hệ với tần số âm.
Vận dụng cao
- Thiết kế được một nhạc cụ bằng các vật liệu phù hợp sao cho có đầy đủ các nốt trong một quãng tám (ứng với các nốt: đồ, rê, mi, pha, son, la, si, đố) và sử dụng nhạc cụ này để biểu diễn một bài nhạc đơn giản.
	
	
	
	

	
	
	3. Phản xạ âm

	Nhận biết
- Lấy được ví dụ về vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém.
Thông hiểu
- Giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế về sóng âm.
Vận dụng
- Đề xuất được phương án đơn giản để hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khoẻ.

	






	
	





	

	
	Ánh sáng
	1. Sự truyền ánh sáng




	Nhận biết
- Nêu được ánh sáng là một dạng của năng lượng.
Thông hiểu
- Mô tả được các bước tiến hành thí nghiệm thu được năng lượng ánh sáng.
- Mô tả được các bước tiến hành thí nghiệm tạo ra được mô hình tia sáng bằng một chùm sáng hẹp song song.
Vận dụng
- Thực hiện được thí nghiệm thu được năng lượng ánh sáng.
- Thực hiện được thí nghiệm tạo ra được mô hình tia sáng bằng một chùm sáng hẹp song song.
- Vẽ được hình biểu diễn vùng tối do nguồn sáng rộng và vùng tối do nguồn sáng hẹp.
	




	




	


	





	
	
	2. Sự phản xạ ánh sáng

	Nhận biết
- Nêu được các khái niệm: pháp tuyến, phản xạ khuếch tán
Thông hiểu
Hiểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng để tính góc
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C1,2

	
	
	3. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng


	Nhận biết
- Nêu được tính chất ảnh của vật qua gương phẳng.
- Các cách dựng ảnh một vật qua gương phẳng
Thông hiểu
Dựng ảnh của một vật qua gương phẳng
- Dựng được ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
Vận dụng cao
- Dựng được ảnh của một hình bất kỳ tạo bởi gương phẳng.
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	Từ
	1. Nam châm


	Nhận biết
- Xác định được cực Bắc và cực Nam của một thanh nam châm.
- Nêu được sự tương tác giữa các từ cực của hai nam châm.
Thông hiểu
- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ nam châm vĩnh cửu có từ tính.
- Mô tả được cấu tạo và hoạt động của la bàn.
Vận dụng
- Tiến hành thí nghiệm để nêu được:
+ Tác dụng của nam châm đến các vật liệu khác nhau;
+ Sự định hướng của thanh nam châm (kim nam châm).
- Sử dụng la bàn để tìm được hướng địa lí.
	
	
	
	

	
	
	2. Từ trường


	Nhận biết
- Nêu được vùng không gian bao quanh một nam châm (hoặc dây dẫn mang dòng điện), mà vật liệu có tính chất từ đặt trong nó chịu tác dụng lực từ, được gọi là từ trường.
- Nêu được khái niệm từ phổ và tạo được từ phổ bằng mạt sắt và nam châm.
- Nêu được khái niệm đường sức từ.
Vận dụng
- Vẽ được đường sức từ quanh một thanh nam châm.
	
	
	
	

	
	
	3. Từ trường Trái Đất


	Nhận biết
- Dựa vào ảnh (hoặc hình vẽ, đoạn phim khoa học) khẳng định được Trái Đất có từ trường.
- Nêu được cực Bắc địa từ và cực Bắc địa lí không trùng nhau.
	
	
	
	

	
	
	4. Nam châm điện
	Vận dụng
- Chế tạo được nam châm điện đơn giản và làm thay đổi được từ trường của nó bằng thay đổi dòng điện.
Vận dụng cao
- Thiết kế và chế tạo được sản phẩm đơn giản ứng dụng nam châm điện (như xe thu gom đinh sắt, xe cần cẩu dùng nam châm điện, máy sưởi mini, …)
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